Phụ lục I
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 
TẠI VÙNG QUY HOẠCH TẬP TRUNG
(Kèm theo Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai)
	1. Quy hoạch phát triển vùng lúa hữu cơ đến năm 2030 

	STT
	Hạng mục
	Địa bàn thực hiện
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030

	I
	TÂN PHÚ
	 
	70
	98,14
	137,71
	193,48
	272,11
	383,12
	540

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Đak Lua
	30
	37
	48
	61
	83
	118
	170

	2
	Hữu cơ
	Xã Đak Lua
	
	5
	10
	20
	30
	40
	50

	3
	Hướng hữu cơ
	Xã Tà Lài
	40
	46
	59
	72
	99
	145
	220

	4
	Hữu cơ
	Xã Tà Lài
	
	10
	20
	40
	60
	80
	100

	II
	ĐỊNH QUÁN
	
	20
	26
	34
	45
	58
	76
	100

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	20
	21
	24
	30
	38
	51
	70

	2
	Hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	 
	TỔNG CỘNG (I+ II)
	
	90
	124
	172
	238
	331
	460
	640

	 
	Hướng hữu cơ
	
	90
	104
	132
	163
	221
	315
	460

	 
	Hữu cơ
	
	0
	20
	40
	75
	110
	145
	180


	2. Quy hoạch phát triển vùng rau hữu cơ đến năm 2030

	STT
	Hạng mục
	Địa bàn thực hiện
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030

	I
	TÂN PHÚ
	 
	5
	9
	15
	22
	28
	37
	46

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Đak Lua
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Hữu cơ
	Xã Đak Lua
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Hướng hữu cơ
	Xã Nam Cát Tiên
	1
	2
	3
	5
	6
	8
	10

	4
	Hữu cơ
	Xã Nam Cát Tiên
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	5
	Hướng hữu cơ
	Xã Phú Lập
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	10

	6
	Hữu cơ
	Xã Phú Lập
	
	1
	2
	3
	4
	6
	8

	II
	ĐỊNH QUÁN
	
	4
	5
	7
	9
	11
	13
	15

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	Hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	III
	VĨNH CỬU
	
	1
	3
	5
	7,5
	10
	12,5
	15

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Hiếu Liêm
	1
	2
	3
	4
	6
	8
	10

	2
	Hữu cơ
	Xã Hiếu Liêm
	
	1
	2
	3,5
	4
	4,5
	5

	IV
	XUÂN LỘC
	
	4
	6
	8
	10
	12
	15
	18

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Suối Cao
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	Hữu cơ
	Xã Suối Cao
	
	1
	2
	3
	4
	6
	8

	V
	CẨM MỸ
	
	2
	3,5
	5
	7
	9
	12
	15

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Lâm San
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	10

	2
	Hữu cơ
	Xã Lâm San
	
	0,5
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	TỔNG (I+II+III+IV+V)
	
	16
	26,5
	40,0
	55,5
	70,0
	89,5
	109,0

	 
	Hướng hữu cơ
	16
	23,0
	30,0
	38,0
	46,0
	57,0
	68,0

	 
	Hữu cơ
	0
	3,5
	10,0
	17,5
	24,0
	32,5
	41,0


	3. Quy hoạch phát triển vùng hồ tiêu hữu cơ đến năm 2030

	STT
	Hạng mục
	Địa bàn thực hiện
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030

	I
	ĐỊNH QUÁN
	 
	10
	14,68
	21,54
	31,62
	46,42
	68,13
	100

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	10
	14,68
	19,54
	26,62
	38,42
	56,13
	85

	2
	Hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	 
	 
	2
	5
	8
	12
	15

	II
	XUÂN LỘC
	
	15
	20,58
	28,23
	38,73
	53,13
	72,89
	100

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Suối Cao
	15
	20,58
	25,23
	33,73
	43,13
	57,89
	80

	2
	Hữu cơ
	Xã Suối Cao
	 
	 
	3
	5
	10
	15
	20

	III
	CẨM MỸ
	
	60
	77,56
	99,27
	129,62
	167,56
	216,6
	280

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Lâm San
	47,2
	59,53
	74,87
	93,84
	117,16
	145,61
	180

	2
	Hữu cơ
	Xã Lâm San
	12,8
	18,03
	24,4
	35,78
	50,4
	70,99
	100

	 
	TỔNG (I+II+III)
	 
	85
	112,82
	149,04
	199,97
	267,11
	357,62
	480

	 
	Hướng hữu cơ
	72,2
	94,79
	119,64
	154,19
	198,71
	259,63
	345

	 
	Hữu cơ
	12,8
	18,03
	29,4
	45,78
	68,4
	97,99
	135


	4. Quy hoạch phát triển vùng điều hữu cơ đến năm 2030

	STT
	Hạng mục
	Địa bàn thực hiện
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030

	I
	TÂN PHÚ
	 
	90
	116,73
	150,52
	193,65
	250,83
	324,29
	420

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Nam Cát Tiên
	50
	64
	79
	99
	126
	160
	204

	2
	Hữu cơ
	Xã Nam Cát Tiên
	 
	 
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Hướng hữu cơ
	Xã Phú Lập
	40
	52,73
	68,52
	89,65
	117,83
	155,29
	205

	4
	Hữu cơ
	Xã Phú Lập
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5

	II
	ĐỊNH QUÁN
	
	50
	67,4
	90,86
	122,47
	165,1
	222,55
	300

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	50
	67,4
	80,86
	102,47
	135,1
	182,55
	250

	2
	Hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	 
	 
	10
	20
	30
	40
	50

	 
	TỔNG (I+II)
	 
	140
	184,13
	241,38
	316,12
	415,93
	546,84
	720

	 
	Hướng hữu cơ
	140
	184,13
	228,38
	291,12
	378,93
	497,84
	659

	 
	Hữu cơ
	0
	0
	13
	25
	37
	49
	61


	5. Quy hoạch phát triển vùng cây có múi hữu cơ đến năm 2030   

	STT
	Hạng mục
	Địa bàn thực hiện
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030

	I
	TÂN PHÚ
	 
	35
	43,7
	53,63
	66,49
	82,53
	102,07
	127

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Đak Lua
	10
	13
	15
	18
	22
	28
	35

	2
	Hữu cơ
	Xã Đak Lua
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Hướng hữu cơ
	Xã Núi Tượng
	15
	18
	21
	25
	30
	35
	42

	4
	Hữu cơ
	Xã Núi Tượng
	
	
	0,5
	1
	1,5
	2
	3

	5
	Hướng hữu cơ
	Xã Tài Lài
	10
	12,7
	15,13
	18,49
	23,03
	29,07
	37

	6
	Hữu cơ
	Xã Tài Lài
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	II
	ĐỊNH QUÁN
	
	20
	23,3
	27,14
	31,62
	36,84
	42,92
	50

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	20
	23,3
	25,14
	26,62
	26,84
	27,92
	30

	2
	Hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	
	
	2
	5
	10
	15
	20

	III
	VĨNH CỬU
	
	65
	77,46
	93,02
	112,47
	136,76
	167,1
	205

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Hiếu Liêm
	50
	60,46
	58,02
	67,47
	81,76
	102,1
	130

	2
	Hữu cơ
	Xã Hiếu Liêm
	
	2
	20
	30
	40
	50
	60

	3
	Hướng hữu cơ
	Xã Phú Lý (cam quýt)
	15
	13
	11
	9
	7
	5
	3

	4
	Hữu cơ
	Xã Phú Lý (cam quýt)
	
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	 
	TỔNG (I+II+III)
	 
	120
	144,46
	173,79
	210,58
	256,13
	312,09
	382

	 
	Hướng hữu cơ
	120
	140,46
	145,29
	164,58
	190,63
	227,09
	277

	 
	Hữu cơ
	0
	4
	28,5
	46
	65,5
	85
	105


	6. Quy hoạch phát triển vùng sầu riêng hữu cơ đến năm 2030

	STT
	Hạng mục
	Địa bàn thực hiện
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030

	I
	TÂN PHÚ
	 
	35
	42,02
	49,84
	58,64
	70,6
	83,96
	100

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Nam Cát Tiên
	15
	18
	21
	23
	27
	31
	36

	2
	Hữu cơ
	Xã Nam Cát Tiên
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	3
	Hướng hữu cơ
	Xã Phú Lập
	10
	12,01
	13,92
	16,32
	19,3
	22,98
	27

	4
	Hữu cơ
	Xã Phú Lập
	
	
	0,5
	1
	1,5
	2
	3

	5
	Hướng hữu cơ
	Xã Tà Lài
	10
	12,01
	13,92
	16,32
	19,3
	22,98
	27

	6
	Hữu cơ
	Xã Tà Lài
	
	
	0,5
	1
	1,5
	2
	3

	II
	ĐỊNH QUÁN
	
	20
	24,02
	28,84
	34,64
	41,6
	49,96
	60

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	20
	24,02
	26,84
	29,64
	31,6
	34,96
	40

	2
	Hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	
	
	2
	5
	10
	15
	20

	III
	XUÂN LỘC
	
	5
	6,74
	9,09
	12,25
	16,51
	22,26
	30

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Suối Cao
	5
	6,74
	7,09
	8,25
	10,51
	14,26
	20

	2
	Hữu cơ
	Xã Suối Cao
	
	
	2
	4
	6
	8
	10

	 
	TỔNG (I+II+III)
	60
	72,78
	87,77
	105,53
	128,71
	156,18
	190

	 
	Hướng hữu cơ
	60
	72,78
	82,77
	93,53
	107,71
	126,18
	150

	 
	Hữu cơ
	0
	0
	5
	12
	21
	30
	40


	7. Quy hoạch phát triển vùng xoài hữu cơ đến năm 2030 

	STT
	Hạng mục
	Địa bàn thực hiện
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030

	I
	ĐỊNH QUÁN
	 
	40
	50,91
	64,79
	82,46
	104,95
	133,57
	170

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	40
	50,91
	59,79
	72,46
	84,95
	103,57
	130

	2
	Hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	
	
	5
	10
	20
	30
	40

	II
	VĨNH CỬU
	
	0
	40
	55
	73
	99
	134
	180

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Phú Lý
	
	40
	45
	53
	69
	94
	130

	2
	Hữu cơ
	Xã Phú Lý
	
	
	10
	20
	30
	40
	50

	III
	XUÂN LỘC
	
	15
	19,83
	26,21
	34,64
	45,79
	60,52
	80

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Suối Cao
	15
	19,83
	21,21
	24,64
	30,79
	40,52
	55

	2
	Hữu cơ
	Xã Suối Cao
	
	
	5
	10
	15
	20
	25

	 
	TỔNG (I+II+III)
	55
	110,74
	146
	190,1
	249,74
	328,09
	430

	 
	Hướng hữu cơ
	55
	110,74
	126
	150,1
	184,74
	238,09
	315

	 
	Hữu cơ
	0
	0
	20
	40
	65
	90
	115


	8. Quy hoạch phát triển vùng chuối hữu cơ đến năm 2030

	STT
	Hạng mục
	Địa bàn thực hiện
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030

	I
	ĐỊNH QUÁN
	 
	20
	26,15
	34,2
	44,72
	58,48
	76,47
	100

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	20
	26,15
	29,2
	34,72
	43,48
	56,47
	75

	2
	Hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	 
	 
	5
	10
	15
	20
	25


Phụ lục II
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ LĨNH VỰC CHĂN NUÔI TẠI VÙNG QUY HOẠCH TẬP TRUNG
(Kèm theo Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai)
	1. Quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi bò hữu cơ đến năm 2030

	STT
	Hạng mục
	Địa bàn thực hiện
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030

	I
	TÂN PHÚ
	 
	0
	160
	242
	333
	430
	539
	610

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Đak Lua
	 
	50
	57
	66
	76
	87
	100

	2
	Hữu cơ
	Xã Đak Lua
	 
	 
	10
	20
	30
	40
	50

	3
	Hướng hữu cơ
	Xã Nam Cát Tiên
	 
	30
	38
	49
	62
	79
	100

	4
	Hữu cơ
	Xã Nam Cát Tiên
	 
	 
	10
	20
	30
	40
	50

	5
	Hướng hữu cơ
	Xã Núi Tượng
	 
	50
	69
	89
	110
	134
	110

	6
	Hữu cơ
	Xã Núi Tượng
	 
	 
	10
	20
	30
	40
	50

	7
	Hướng hữu cơ
	Xã Tà Lài
	 
	30
	38
	49
	62
	79
	100

	8
	Hữu cơ
	Xã Tà Lài
	 
	 
	10
	20
	30
	40
	50

	II
	ĐỊNH QUÁN
	
	0
	50
	70
	91
	115
	142
	170

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	 
	50
	60
	71
	85
	102
	120

	2
	Hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	 
	 
	10
	20
	30
	40
	50

	III
	VĨNH CỬU
	
	0
	50
	68
	86
	106
	127
	150

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Phú Lý
	 
	50
	58
	66
	76
	87
	100

	2
	Hữu cơ
	Xã Phú Lý
	 
	 
	10
	20
	30
	40
	50

	IV
	XUÂN LỘC
	
	0
	30
	43
	57
	71
	85
	100

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Suối Cao
	 
	30
	33
	37
	41
	45
	50

	2
	Hữu cơ
	Xã Suối Cao
	 
	 
	10
	20
	30
	40
	50

	 
	TỔNG (I+II+III+IV)
	 
	0
	290
	423
	567
	722
	893
	1030

	 
	Hướng hữu cơ
	0
	290
	353
	427
	512
	613
	680

	 
	Hữu cơ
	0
	0
	70
	140
	210
	280
	350


	2. Quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi heo hữu cơ đến năm 2030

	STT
	Hạng mục
	Địa bàn thực hiện
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030

	I
	TÂN PHÚ
	 
	0
	950
	1567
	2330
	3402
	4718
	6450

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Đak Lua
	 
	150
	219
	320
	468
	684
	1000

	2
	Hữu cơ
	Xã Đak Lua
	 
	 
	50
	100
	200
	250
	300

	3
	Hướng hữu cơ
	Xã Nam Cát Tiên
	 
	150
	219
	320
	468
	684
	1000

	4
	Hữu cơ
	Xã Nam Cát Tiên
	 
	 
	50
	100
	150
	200
	250

	5
	Hướng hữu cơ
	Xã Núi Tượng
	 
	250
	330
	435
	574
	758
	1000

	6
	Hữu cơ
	Xã Núi Tượng
	 
	 
	50
	100
	150
	200
	250

	7
	Hướng hữu cơ
	Xã Phú Lập
	 
	150
	219
	320
	468
	684
	1000

	8
	Hữu cơ
	Xã Phú Lập
	 
	 
	50
	100
	150
	200
	250

	9
	Hướng hữu cơ
	Xã Tà Lài
	 
	250
	330
	435
	574
	758
	1000

	10
	Hữu cơ
	Xã Tà Lài
	 
	 
	50
	100
	200
	300
	400

	II
	ĐỊNH QUÁN
	
	0
	250
	369
	508
	721
	965
	1250

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	 
	250
	319
	408
	521
	665
	850

	2
	Hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	 
	 
	50
	100
	200
	300
	400

	III
	VĨNH CỬU
	
	0
	250
	380
	535
	724
	958
	1250

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Phú Lý
	 
	250
	330
	435
	574
	758
	1000

	2
	Hữu cơ
	Xã Phú Lý
	 
	 
	50
	100
	150
	200
	250

	IV
	XUÂN LỘC
	
	0
	250
	380
	535
	724
	958
	1250

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Suối Cao
	 
	250
	330
	435
	574
	758
	1000

	2
	Hữu cơ
	Xã Suối Cao
	 
	 
	50
	100
	150
	200
	250

	 
	TỔNG (I+II+III+IV)
	 
	0
	1700
	2696
	3908
	5571
	7599
	10200

	 
	Hướng hữu cơ
	0
	1700
	2296
	3108
	4221
	5749
	7850

	 
	Hữu cơ
	0
	0
	400
	800
	1350
	1850
	2350


	3. Quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi gia cầm hữu cơ đến năm 2030

	STT
	Hạng mục
	Địa bàn thực hiện
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030

	I
	TÂN PHÚ
	 
	0
	42.500
	69.824
	101.506
	140.461
	188.819
	250.000

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Đak Lua
	 
	12.500
	15.572
	19.398
	24.165
	30.103
	37.500

	2
	Hữu cơ
	Xã Đak Lua
	 
	 
	2.500
	5.000
	7.500
	10.000
	12.500

	3
	Hướng hữu cơ
	Xã Nam Cát Tiên
	 
	7.500
	10.438
	14.277
	19.699
	27.179
	37.500

	4
	Hữu cơ
	Xã Nam Cát Tiên
	 
	 
	2.500
	5.000
	7.500
	10.000
	12.500

	5
	Hướng hữu cơ
	Xã Núi Tượng
	 
	7.500
	10.438
	14.277
	19.699
	27.179
	37.500

	6
	Hữu cơ
	Xã Núi Tượng
	 
	 
	2.500
	5.000
	7.500
	10.000
	12.500

	7
	Hướng hữu cơ
	Xã Phú Lập
	 
	7.500
	10.438
	14.277
	19.699
	27.179
	37.500

	8
	Hữu cơ
	Xã Phú Lập
	 
	 
	2.500
	5.000
	7.500
	10.000
	12.500

	9
	Hướng hữu cơ
	Xã Tà Lài
	 
	7.500
	10.438
	14.277
	19.699
	27.179
	37.500

	10
	Hữu cơ
	Xã Tà Lài
	 
	 
	2.500
	5.000
	7.500
	10.000
	12.500

	II
	ĐỊNH QUÁN
	
	0
	12.500
	18.072
	24.398
	34.165
	45.103
	57.500

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	 
	12.500
	15.572
	19.398
	24.165
	30.103
	37.500

	2
	Hữu cơ
	Xã Thanh Sơn
	 
	 
	2.500
	5.000
	10.000
	15.000
	20.000

	III
	VĨNH CỬU
	
	0
	12.500
	18.072
	24.398
	31.665
	40.103
	50.000

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Phú Lý
	 
	12.500
	15.572
	19.398
	24.165
	30.103
	37.500

	2
	Hữu cơ
	Xã Phú Lý
	 
	 
	2.500
	5.000
	7.500
	10.000
	12.500

	IV
	XUÂN LỘC
	
	0
	7.500
	12.938
	19.277
	27.199
	37.179
	50.000

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Suối Cao
	 
	7.500
	10.438
	14.277
	19.699
	27.179
	37.500

	2
	Hữu cơ
	Xã Suối Cao
	 
	 
	2.500
	5.000
	7.500
	10.000
	12.500

	 
	TỔNG (I+II+III+IV)
	 
	0
	75.000
	118.906
	169.579
	233.490
	311.204
	407.500

	 
	Hướng hữu cơ
	0
	75.000
	98.906
	129.579
	170.990
	226.204
	300.000

	 
	Hữu cơ
	0
	0
	20.000
	40.000
	62.500
	85.000
	107.500


	4. Quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi dê hữu cơ đến năm 2030

	STT
	Hạng mục
	Địa bàn thực hiện
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030

	I
	TÂN PHÚ
	 
	0
	290
	487
	707
	989
	1.315
	1.700

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Núi Tượng
	 
	100
	138
	190
	263
	362
	500

	2
	Hữu cơ
	Xã Núi Tượng
	 
	 
	50
	100
	150
	200
	250

	3
	Hướng hữu cơ
	Xã Phú Lập
	 
	40
	50
	62
	97
	120
	150

	4
	Hữu cơ
	Xã Phú Lập
	 
	 
	8
	12
	20
	40
	50

	5
	Hướng hữu cơ
	Xã Tà Lài
	 
	150
	191
	243
	309
	393
	500

	6
	Hữu cơ
	Xã Tà Lài
	 
	 
	50
	100
	150
	200
	250

	 
	Hướng hữu cơ
	0
	290
	379
	495
	669
	875
	1150

	 
	Hữu cơ
	0
	0
	108
	212
	320
	440
	550


Phu lục III
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ LĨNH VỰC THỦY SẢN TẠI VÙNG QUY HOẠCH TẬP TRUNG
 (Kèm theo Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	Quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi thủy sản hữu cơ đến năm 2030

	STT
	Hạng mục
	Địa bàn thực hiện
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030

	I
	NHƠN TRẠCH
	 
	100
	120
	150
	180
	210
	240
	280

	1
	Hướng hữu cơ
	Xã Phước An
	100
	120
	150
	180
	210
	240
	280

	2
	Hữu cơ
	Xã Phước An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ NĂM 2025 ( Ở CÁC VÙNG TẬP TRUNG VÀ 

CÁC ĐIỂM KHÔNG TẬP TRUNG)

(Kèm theo Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Hạng mục
	Tổng cộng
	Trong vùng tập trung đến năm 2025
	Các điểm không tập trung
	 

	
	
	
	Cộng
	Tân Phú
	Định Quán
	Vĩnh Cửu
	Xuân Lộc
	Cẩm Mỹ
	Nhơn Trạch
	Cộng
	Biên Hòa
	Long Khánh
	Long Thành
	Xuân Lộc
	Thống Nhất
	Nhơn Trạch

	I
	TRỒNG TRỌT
	1.323
	992
	430
	276
	128
	68
	90
	0
	331
	24
	15
	4
	138
	150
	0

	1
	Lúa (ha)
	249
	249
	196
	52
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Rau  (ha)
	125
	93
	32
	18
	11
	21
	12
	 
	32
	18
	5
	4
	5
	 
	 

	3
	Hồ tiêu (ha)
	159
	113
	 
	15
	 
	21
	78
	 
	46
	6
	 
	 
	40
	 
	 

	4
	Điều (ha)
	194
	184
	117
	67
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	5
	Cây có múi (ha)
	206
	144
	44
	23
	77
	 
	 
	 
	62
	 
	 
	 
	12
	50
	 

	6
	Sầu riêng (ha)
	134
	73
	42
	24
	 
	7
	 
	 
	61
	 
	5
	 
	56
	 
	 

	7
	Xoài (ha)
	111
	111
	 
	51
	40
	20
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Chuối (ha)
	56
	26
	 
	26
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	30
	 

	9
	chôm chôm (ha)
	70
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70
	 
	5
	 
	15
	50
	 

	10
	Mít (ha)
	20
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	20
	 

	II
	CHĂN NUÔI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vùng nuôi tròng thủy sản (ha)
	200
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	80
	 
	 
	20
	 
	 
	60

	2
	Nuôi bò (con)
	290
	290
	160
	50
	50
	30
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nuôi heo (con)
	1.700
	1.700
	950
	250
	250
	250
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nuôi Gia cầm (con)
	100.000
	75.000
	42.500
	12.500
	12.500
	7.500
	 
	 
	25.000
	 
	 
	 
	12.500
	12.500
	 

	5
	Nuôi dê (con)
	290
	290
	290
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục V

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ NĂM 2030 ( Ở CÁC VÙNG TẬP TRUNG VÀ 

CÁC ĐIỂM KHÔNG TẬP TRUNG)

(Kèm theo Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Hạng mục
	Tổng cộng
	Trong vùng tập trung đến năm 2025
	Các điểm không tập trung
	 

	
	
	
	Cộng
	Tân Phú
	Định Quán
	Vĩnh Cửu
	Xuân Lộc
	Cẩm Mỹ
	Nhơn Trạch
	Cộng
	Biên Hòa
	Long Khánh
	Long Thành
	Xuân Lộc
	Thống Nhất
	Nhơn Trạch

	I
	TRỒNG TRỌT
	4.401
	3.964
	1.888
	1.033
	438
	273
	333
	0
	437
	24
	49
	53
	161
	150
	0

	1
	Lúa (ha)
	1.280
	1.280
	1.080
	200
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Rau  (ha)
	520
	382
	161
	53
	53
	63
	53
	 
	138
	18
	39
	53
	28
	 
	 

	3
	Hồ tiêu (ha)
	526
	480
	 
	100
	 
	100
	280
	 
	46
	6
	 
	 
	40
	 
	 

	4
	Điều (ha)
	730
	720
	420
	300
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	5
	Cây có múi (ha)
	444
	382
	127
	50
	205
	 
	 
	 
	62
	 
	 
	 
	12
	50
	 

	6
	Sầu riêng (ha)
	251
	190
	100
	60
	 
	30
	 
	 
	61
	 
	5
	 
	56
	 
	 

	7
	Xoài (ha)
	430
	430
	 
	170
	180
	80
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Chuối (ha)
	130
	100
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	30
	 

	9
	chôm chôm (ha)
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70
	 
	5
	 
	15
	50
	 

	10
	Mít (ha)
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	20
	 

	II
	CHĂN NUÔI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vùng nuôi tròng thủy sản (ha)
	400
	280
	 
	 
	 
	 
	 
	280
	120
	 
	 
	40
	 
	 
	80

	2
	Nuôi bò (con)
	1.030
	1.030
	610
	170
	150
	100
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nuôi heo (con)
	10.200
	10.200
	6.450
	1.250
	1.250
	1.250
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nuôi Gia cầm (con)
	507.500
	407.500
	250.000
	57.500
	50.000
	50.000
	 
	 
	100.000
	 
	 
	 
	50.000
	50.000
	 

	5
	Nuôi dê (con)
	1.700
	1.700
	1.700
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PAGE  

